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1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Giáo dục thể chất trong các trường Đại học, Cao đẳng là một bộ phận quan trọng của mục tiêu giáo dục và đào tạo, đồng thời là một mặt giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Trường Đại học Nha Trang là trường Đại học chuyên ngành về kỹ thuật, với những đặc thù riêng biệt trong đào tạo. Ngoài những tri thức khoa học chuyên ngành, sinh viên còn phải hoàn thành một khối lượng chương trình GDTC với 3 tín chỉ, tương ứng với 3 học kỳ ( trong đó GDTC 1: học quy định; GDTC 2 và 3 học tự chọn).  Nhưng trong nhiều năm qua, thực trạng  giảng dạy môn học GDTC trong nhà trường còn nhiều vấn đề bất cập. 

Một trong những vấn đề lớn đang tồn tại, đó là sĩ số sinh viên quá đông, dao động từ 80 đến 130 sinh viên trong một lớp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế chất lượng giảng dạy. Hơn nữa, hiện nay sinh viên chỉ được học 18 tiết cho 1 tín chỉ GDTC, so với trước đây là 30 tiết. Một nửa thời lượng còn lại 12 tiết sinh viên phải thực hiện ngoại khóa, tự rèn luyện.
Vì vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC trong nhà trường, một thực tiễn cấp thiết cần giải quyết là cải tiến phương pháp giảng dạy bằng việc xây dựng một đội ngũ cán sự thể dục (CSTD) sinh viên cho các lớp học. Đội ngũ CSTD sẽ hỗ trợ cho giáo viên nâng cao chất lượng giờ học, đồng thời là lực lượng nòng cốt của các lớp trong các giờ ngoại khóa tự rèn luyện
Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, cũng như thực trạng công tác GDTC của sinh viên Trường Đại học Nha Trang, chúng tôi lựa chọn đề tài:
 
”Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đội ngũ cán sự thể dục đối với việc nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Nha Trang ”

2 . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bước 1:  Đánh giá  thực trạng  công tác Giáo dục thể Chất của Trường Đại học Nha Trang . 
1) Thực trạng việc sử dụng đội ngũ cán sự thể dục trong trường Đại học Nha Trang:

        Bảng 1. Tổng hợp sĩ số sinh viên khóa 50 – 51 Đại học Nha Trang 
	Sĩ số
	Dưới 50 SV
	50-70 SV


	70- 100 SV
	Trên 100SV



	Số lớp (n =70)
	13
	8
	23
	26

	Tỷ lệ
	18,6 %
	11,4 %
	32,9 %
	37,1 %


+ Sĩ số sinh viên của các lớp từ 70 đến hơn 100 chiếm 70 % , Sĩ số lớp đông là một trong những nguyên nhân gây hiệu quả thấp trong giảng dạy. Một lớp đông sinh viên, nhu cầu sử dụng đội ngũ CSTD là cấp thiết.
+  Phần đông, tất cả giáo viên đều sử dụng một phương pháp giảng dạy truyền thống – phương pháp tập đồng loạt. Với phương pháp này, lượng vận động của người tập không đáp ứng được mục tiêu của giờ học. 


+ Những sinh viên có những tố chất vận động tốt, hoặc có chút ít  năng khiếu về thể thao thì hoạt động một cách tự phát, đây là một thực trạng đáng suy nghĩ cho các giáo viên GDTC trong trường Đại học Nha Trang.


+ Giáo viên của nhà trường chưa quan tâm, bỏ sót không tập hợp được các em có năng khiếu nhất định để xây dựng trở thành CSTD cho lớp học. Một điều kiện ưu việt để nâng cao chất lượng giờ học GDTC.


Từ những hạn chế nói trên, chất lượng GDTC của sinh viên Đại học Nha Trang là không cao. 

 2) Thực trạng chất lượng  môn học GDTC của sinh viên Đại học Nha Trang.


 Kết quả học môn thể dục của sinh viên: Thông qua điểm kiểm tra kết thúc môn học thể dục của học kỳ I năm 2008 – 2009 cho 504 sinh viên năm đầu trong đó (304 nam và 200 nữ

Bảng 2 . Kết quả học tập môn thể dục học kỳ 1 (n = 504)

	             Phân loại

Nhóm
	Khá giỏi
	Trung bình
	Không đạt

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Nữ (n=200)
	12
	6 %
	146
	73 %
	42
	21 %

	Nam (n=304)
	44
	12,5%
	195
	64,1%
	65
	21,4%


Tỷ lệ sinh viên không đạt yêu cầu môn học GDTC ở mức cao 21 % đối với nữ, 21,4 % đối với nam. Số sinh viên đạt điểm khá giỏi còn thấp chỉ ở mức 6 % với nữ và 12,5 % với nam.
3) Thực trạng về chất lượng thể lực của sinh viên Đại học Nha Trang.

 Kết quả đánh giá thực trạng phát triển thể chất thông qua 6 Test thể lực chung: Lực bóp tay thuận (Kg); Nằm ngữa co gối gập thân (số lần/30 giây); Bật xa tại chỗ (cm); Dẻo gập thân (cm); Chạy con thoi 4 x 10m (giây); chạy 5 phút (m).
Bảng 3. Thực trạng trình độ phát triển tố chất thể lực của sinh viên:

	STT
	Test
	Nam (n=304)
	Nữ (n= 200)
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	Cv %
	Mức TB của độ tuổi 18-20
	Đánh giá
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	Cv %
	Mức TB của độ tuổi 18-20
	Đánh giá

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	43.04
	± 5.77
	13.42
	40.7-47.2
	Trung bình
	27.59
	± 2.86
	10.4
	26.5- 31.5
	Trung bình

	2
	Nằm ngửa co gối gập bụng (số lần/30s)
	20.22
	± 3.26
	16.15
	18 – 22
	Trung bình
	12.24
	±3.11
	25.4
	10 – 14
	Trung bình

	3
	Dẻo gập thân (cm)
	10.50
	± 4.23
	40.33
	10 – 16
	Trung bình
	12.09
	±4.20
	34.8
	9 - 15
	Trung bình

	4
	Bật xa tại chỗ (cm)
	218.86
	± 12.46
	5.70
	208-228
	Trung bình
	161.69
	±11.01
	6.8
	151-168
	Trung bình

	5
	Chạy con thoi 4x10m (s)
	10.41
	± 0.53
	5.12
	10.02-11.10
	Trung bình
	12.38
	±0.52
	4.2
	12.20 -

13.32
	Trung bình

	6
	Chạy 5 phút (m)
	913.76
	± 84.91
	9.29
	890-1000
	Trung bình
	737.14
	±64.33
	8.7
	670-770
	Trung bình


Tất cả 6 chỉ tiêu trên của sinh viên nam và nữ của trường chỉ đạt ở mức trung bình so với trình độ thể lực chung của người Việt Nam (số liệu của Viện khoa học TDTT, 2002).
Bước 2: Xây dựng  đội ngũ Cán sự thể dục


Sau khi phỏng vấn 72 giáo viên GDTC các trường và các nhà chuyên môn, chúng tôi đã lựa chọn được 11 tiêu chí phù hợp cho đội ngũ cán sự thể dục sinh viên Đại học Nha Trang và xây dựng được các nội dung bồi dưỡng cụ thể cho đội ngũ cán sự thể dục sinh viên của nhà trường, bao gồm 2 nhóm kiến thức:

1) Nhóm kiến thức về lý luận và thực hành các môn thể thao:

    + Lý thuyết về các môn thể thao được giảng dạy trong giờ học GDTC.

    + Thực hành các nhóm môn thể thao được học trong nhà trường.

    + Cấu trúc và thứ bậc kỹ thuật động tác.

    + Luật một số môn thể thao và phương pháp trọng tài.

    + Kích thước sân bãi dụng cụ.

    + phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2) Nhóm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm:

    + Cấu trúc lên lớp của một buổi tập.

    + Tổ chức và điều khiển giờ học.

    + Tổ chức kiểm tra và đánh giá.

    + Cho sinh viên tiếp súc với thực tế điều khiển nhóm của bạn trong lớp.

    + Rèn luyện khả năng sư phạm được tiến hành ngay trong từng buổi học.

    + Thực tập hướng dẫn theo nhóm cùng giáo viên trong giờ học thể dục.

Bước 3: Đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất của sinh viên Đại học Nha Trang sau khi sử dụng đội ngũ cán sự thể dục.

3.1. Tổ chức thực nghiệm và kiểm tra đánh giá.


Trong nghiên cứu đã tiến hành tổ chức thực nghiệm với 504 sinh viên khóa 50 của hai khoa Cơ khí và Kinh tế  trường Đại học Nha Trang, trong đó 304 nam sinh viên và 200 nữ sinh viên, chia thành hai nhóm:


- Nhóm thực nghiệm: chúng tôi chọn ngẫu nhiên, được quy định là nhóm I gồm 250 sinh viên (150 nam, 100 nữ). Học chương trình GDTC chung của nhà trường, trong lớp có sự giúp đỡ của CSTD.


- Nhóm đối chứng: là nhóm sinh viên còn lại, được quy định là nhóm II, gồm 254 sinh viên (154 nam, 100n nữ). Học chương trình GDTC chung của nhà trường nhưng trong lớp không có sự giúp sức của đội ngũ CSTD.
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Trước thực nghiệm sư phạm trình độ thể lực của sinh viên nam, nữ hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là như nhau:  

Trong 6 chỉ tiêu thể lực của nam và nữ, X của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng đều không có sự khác biệt, với t < t0.05 ở ngưỡng xác suất P > 0,05.
3.2. Kết quả tăng trưởng thể lực của nam và nữ sau thực nghiệm:

    Bảng 4. Tăng trưởng thể lực của hai nhóm nam sau thực nghiệm.

Số liệu ở bảng 4 cho thấy, sau quá trình thực nghiệm sư phạm, các chỉ tiêu thể lực của hai nhóm nam, đặc biệt nhóm thực nghiệm tăng nhiều hơn so với nhóm đối chứng với t > t0.05, (p<0.05). Nếu so sánh tổng nhịp phát triển w% giữa hai nhóm , nhóm thực nghiệm tăng hơn nhóm đối chứng 7,69 %. Điều này chứng tỏ việc sử dụng đội ngũ CSTD là có hiệu quả cho việc nâng cao thể lực cho sinh viên nam của trường Đại học Nha Trang.

    Bảng 5. Tăng trưởng thể lực của hai nhóm nữ sau thực nghiệm
[image: image5.png]t

T chi e m1om| T
05 | 038
e s e [ oo
1| wimnginco i gip
g (50 lini0 ity)
e | 005
58 | 068
2 ‘Bit xa tai chd (cx)
08
S | 056
3| Licbopteythuind
s | 0
o765 | 04
4| Diogipthinteny
To0 | o007
Chay con thoi 4x10m 0073 0175
s "
@)
5| 00
Thn2 | 78827 | 14571 4103 0444
6| Crysphite  [“Ww | T U
Y
P S0 [ S0
Tog WO 61 | %W





Số liệu ở bảng 5 cho thấy, các chỉ tiêu thể lực của hai nhóm nữ đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là ở nhóm thực nghiệm phát  triển nhiều hơn so với nhóm đối chứng có w % cao hơn, với t > t0.05, ngưỡng xác suất P < 0.05.Nếu so sánh tổng nhịp phát triển w % có thể thấy, tổng nhịp phát triển của nhóm thực nghiệm là 58.64 %, của nhóm đối chứng chỉ có 36,39 %, nghĩa là nhóm thực nghiệm tăng hơn nhóm đối chứng 22.25 %. Điều này chứng tỏ phương pháp sử dụng đội ngũ CSTD là có hiệu quả tốt đối với việc phát triển các tố chất thể lực cho nữ sinh viên Đại học Nha Trang.

3.3. So sánh kết quả học tập môn học thể dục của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm.

Bảng 6. Điểm kết thúc học phần 3 môn thể dục nam, nữ sinh viên khóa 50 (n = 504) 
	Phân loại

Nhóm
	Khá giỏi
	So sánh học kỳ 1
	Trung bình
	So sánh học kỳ 1
	Không đạt
	So sánh học kỳ 1

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	Nữ (n = 200)
	107
	53.5%
	6 %
	67
	43.5%
	73 %
	6
	3 %
	21 %

	Nam (n = 304)
	162
	53.3%
	12.5%
	116
	38.2%
	64.1%
	26
	8.5%
	21.4%


Số liệu ở bảng 6 cho thấy, điểm kết thúc môn học thể dục ở học phần 3 của nam, nữ sinh viên khóa 48 trường Đại học Nha Trang có tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ số sinh viên không đạt yêu cầu giảm chỉ còn 3 % ở nữ và 8.5 % ở nam so với học kỳ 1 là 21 % và 21.4 %. Tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá giỏi tăng tương đối cao, đạt 53.5 % ở nữ và 53.3 % ở nam, trong khi tỷ lệ khá giỏi ở học kỳ 1 chỉ là 6 % ở nữ và 12.5 % ở nam. 

Bảng 7. So sánh kết quả học tập môn thể dục của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm.
	Đối tượng
	Nội dung
	Điểm học tập
	Độ tin cậy
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	±
	t

(t05=1,97)
	p

	Nam
	Điểm kết thúc học phần

(nhóm thực nghiệm n=150)
	7.54
	1.579
	2.070
	0.039

	
	Điểm kết thúc học phần

(nhóm đối chứng n=154) 
	7.12
	1.911
	
	

	Nữ
	Điểm kết thúc học phần

(nhóm thực nghiệm n=100)
	7.54
	1.210
	2.132
	0.034

	
	Điểm kết thúc học phần

(nhóm đối chứng n=100)
	7.09
	1.730
	
	


Số liệu ở bảng 7 cho thấy, điểm  trung bình chung môn học thể dục ở hai nhóm, nam đối chứng và nhóm nam thực nghiệm có sự khác có ý nghĩa thống kê với t > t0.05, P < 0.05 (t = 2.070), 
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 của nhóm thực nghiệm là 7.54 ±1.579, nhóm đối chứng là 7.12 ±1.911, cho thấy điểm của nhóm thực nghiệm tăng hơn 0.33 điểm.

Điểm trung bình chung môn học thể dục ở hai nhóm, nữ đối chứng và nhóm nữ thực nghiệm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với t > t0.05, P < 0.05 ( t = 2.132), 
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 của nhóm nữ thực nghiệm là 7.54 ±1.210 và của nhóm đối chứng là 7.09 ±1.730, cho thấy điểm của nhóm thực nghiệm tăng hơn so với nhóm đối chứng 0.45 điểm.
3. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, có thể đi đến các kết luận chính sau đây:


 Sau một năm thực nghiệm sư phạm, ở các nhóm nam và nữ ( nhóm thực nghiệm) có sử dụng đội ngũ CSTD phụ giảng dạy cùng giáo viên, các chỉ tiêu thể lực tăng rõ rệt hơn các nhóm đối chứng không có Cán sự thể dục. Ở nữ, có 2 chỉ tiêu sức mạnh, 1 chỉ tiêu sức bền của nhóm thực nghiệm hơn hẳn nhóm đối chứng, sự khác biệt có độ tin cậy thống kê ở mức 0,05 (5 %)


Kết quả học tập môn thể dục ở hai nhóm nam và nữ thực nghiệm cũng cao hơn hẳn so với hai nhóm đối chứng nam và nữ. Các trị số t tính được đều > t0.05, p < 0,05 (5 %) ./. 

Như vậy, việc sử dụng đội ngũ CSTD là có hiệu quả đối với việc nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên, nhất là trong môi trường lớp đông và trong điều kiện sinh viên tự rèn luyện ngoại  khóa.
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